
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Y TẾ ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT TÊN CƠ SỞ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU
SỐ LÔ/

NGÀY SẢN XUẤT/
HẠN SỬ DỤNG

SỐ CHỨNG 
NHẬN NGÀY KÝ

Mã hàng: 12560759

52192131V

07/8/2025

07/02/2027
1

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

MAGGI SOY SAUCE Mã hàng: 12560784

52192131V

06/8/2025

06/02/2027

380/SYT-HC 22/9/2025

2

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

BLACK PEPPER GROUND – 
GPAS200

6600173659-01-

001/1481407629-10

 05/9/2025

05/9/2027

379/SYT-HC 22/9/2025

3

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

BLACK PEPPER GROUND – 
GPAS481

6600173659-02-

001/1481407629-20

05/9/2025

05/9/2027

378/SYT-HC 22/9/2025

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

4

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE WB EXCELLENTE 
12X0.5KG N1 PK

52336589N

21/8/2025

21/8/2026
381/SYT-HC 23/9/2025

25042869A

28/4/2025

28/4/2027

25042873B

28/4/2025

28/4/2027

25042978A

29/4/2025

29/4/2027

25051369A

13/5/2025

13/5/2027

5

Công ty CPHH Vedan Việt Nam 
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty CPHH Vedan Việt Nam 
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Modified Starch DXB-6656

25051581C

15/5/2025

15/5/2027

386/SYT-HC 24/9/2025

6

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

HẠT ĐIỀU NHÂN RANG SIZE (3-5 
MM) (DRY ROASTED CASHEW 

PIECES SIZE (3-5 MM))

6600173462/1

29/8/2025

29/8/2026
387/SYT-HC 24/9/2025



3

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND SPLITS 2-15MM 
ROASTED

6600173861/1

10/9/2025

10/9/2026
401/SYT-HC 27/9/2025

8

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Blanched Almond Paste 
Smooth

6600173861/1

28/8/2025

28/8/2026
400/SYT-HC 27/9/2025

9

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Blanched Almond Slivers (2-
15mm)

6600174330/2

11/9/2025

11/9/2026
399/SYT-HC 27/9/2025

10

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KNRF534 POWDER 
320KG EXPORT

51956589A

14/7/2025

14/7/2026
398/SYT-HC 27/9/2025

11

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Lô L, 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM OLAM VIỆT NAM

Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Lô L, 

CARAMEL CASHEWS (Net weight: 
150 G)

CP251426

27/8/2025

26/5/2026
397/SYT-HC 27/9/2025



4

BBQ SMOKED ALMONDS (Net 
weight: 150 G)

CP250130

26/8/2025

24/5/2026

MIXED NUTS HONEY ROASTED 
(Net weight: 150 G)

CP252257

29/8/2025

28/5/2026

RAW WALNUT (Net weight: 400 G)

CP259238

23/8/2025

23/5/2026

RAW CASHEW (Net weight: 400 G)

CP259236

22/8/2025

22/8/2026

PISTACHIO IN SHELL (Net weight: 
400 G)

CP258016

22/8/2025

22/8/2026

RAW ALMOND (Net weight: 400 G)

CP258013

22/8/2025

22/8/2026

SALTED & ROASTED 
PISTACHIOS (Net weight: 275 G)

CP250133

26/8/2025

25/8/2026

SALTED & ROASTED CASHEWS 
(Net weight: 275 G)

CP259972

25/8/2025

24/8/2026

SALTED & ROASTED MIXED 
NUTS (Net weight: 275 G)

PK259421

25/8/2025

24/8/2026

đường số 6, KCN An Phước, xã An 
Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

đường số 6, KCN An Phước, xã An 
Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

PECANS 

(Net weight: 200 G)
PK251683



5

29/8/2025

28/5/2026

WASABI ALMONDS (Net weight: 
150 G)

CP250131

26/8/2025

25/5/2026

CARAMEL CASHEWS (Net weight: 
150 G)

CP251425

06/8/2025

05/5/2026

BBQ SMOKED ALMONDS (Net 
weight: 150 G)

CP250129

06/8/2025

05/5/2026

MIXED NUTS HONEY ROASTED 
(Net weight: 150 G)

CP251528

11/8/2025

10/5/2026

PISTACHIO KERNELS (Net weight: 
200 G)

CP250134

05/8/2025

05/8/2026

RAW WALNUT (Net weight: 400 G)

CP259237

01/8/2025

01/5/2026

SALTED & ROASTED 
PISTACHIOS (Net weight: 275 G)

CP259970

05/8/2025

04/8/2026

SALTED & ROASTED CASHEWS 
(Net weight: 275 G)

CP259971

04/8/2025

03/8/2026

12

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Lô L, 

đường số 6, KCN An Phước, xã An 
Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Lô L, 

đường số 6, KCN An Phước, xã An 
Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

SALTED & ROASTED MIXED 
NUTS (Net weight: 275 G)

PK259420

04/8/2025

396/SYT-HC 27/9/2025



6

03/8/2026

SLICED ALMONDS (Net weight: 
200 G)

CP259221

11/8/2025

10/5/2026

PECANS 

(Net weight: 200 G)

CP251862

11/8/2025

10/5/2026

WASABI ALMONDS (Net weight: 
150 G)

CP250132

05/8/2025

04/5/2026

MINT MASALA FLAVORED 
ALMONDS (Net weight: 150 G)

CP250128

05/8/2025

04/5/2026

TANDOORI  FLAVOURED 
CASHEWS (Net weight: 150 G)

CP257399

23/8/2025

22/5/2026

13

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRF583 30 kg 
AE EVOH R

52476589A

04/9/2025

04/8/2026
395/SYT-HC 27/9/2025

14

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Almond Roasted Natural Diced 2-4 
mm

6600165232/1

26/8/2025

26/8/2026
394/SYT-HC 27/9/2025



7

15

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Almond Roasted Natural Diced 2-4 
mm

6600165232/2

25/8/2025

25/8/2026
393/SYT-HC 27/9/2025

51776589A

26/6/2025

26/6/2026
16

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE 2xCaffeinePwKEHF570 
Gps 300kg QD 52356589A

23/8/2025

23/8/2026

409/SYT-HC 03/10/2025

17

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRT081 N1 10kg

52136589M

01/8/2025

01/8/2026
410/SYT-HC 03/10/2025

18

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KERF535 Powder Export 
320kg

52516589A

08/9/2025

08/9/2026
411/SYT-HC 03/10/2025

19

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

WHITE PEPPER, STEAM, 
GROUND

6600174173-01-001 / 

1441038296-10

18/9/2025

18/9/2027

415/SYT-HC 07/10/2025



8

20

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG 
TY TNHH OLAM VIỆT NAM

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

WHITE PEPPER, STEAM, 
GROUND

6600174172-01-001 / 

1441038296-10

18/9/2025

18/9/2027

414/SYT-HC 07/10/2025

21

Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

TAPIOCA SYRUP

280825041

28/8/2025

28/8/2026
412/SYT-HC 07/10/2025

22

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRF576 30 kg 
HC EVOH R

52476589A

04/9/2025

04/8/2026
413/SYT-HC 07/10/2025

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(P.Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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